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A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3

TỔNG CHI 33.788              -   33.788 71.949 15.632 56.316 212,94           -   166,68

Trong đó :

1 Chi sự nghiệp giáo dục 120              -   120 11.837 2.073 9.763 9.863,84           -   8.136,18

2 Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ              -                -                  -                -           -                  -                 -             -   -              

3 Chi sự nghiệp y tế 199              -   199 115         -   115 57,82           -   57,82

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 611              -   611 599 148 451 98,06           -   73,79

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 252              -   252 73         -   73 28,97           -   28,97

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 252              -   252 84        -   84 33,40           -   33,40

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 360              -   360 417         -   417 115,74           -   115,74

8 Chi các hoạt động kinh tế 4.274              -   4.274 12.796 11.597 1.199 299,37           -   28,06

9 Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 24.217              -   24.217 34.857 1.177 33.680 143,93           -   139,07

10 Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội 1.045              -   1.045 9.699 528 9.171 928,11           -   877,58

11 Chi khác 97              -   97 56         -   56 57,55           -   57,55

12 Chi quốc phòng 636              -   636 563         -   563 88,55           -   88,55

13 Chi an ninh và trật tự ATXH 1.331              -   1.331 721 109 612 54,16           -   45,94

14 Dự phòng ngân sách 393              -   393              -           -                  -                 -             -   -              

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN THẮNG

Biểu số 115/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ III - NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày ……../10/2025 của UBND phường An Thắng) 
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DỰ TOÁN NĂM 2025 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ SO SÁNH (%)
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